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	Tên chủ đề
(Nội dung, chương)

	Các cấp độ tư duy
	
Tổng số câu-Điểm

	
	Nhận biết

	Thông hiểu
	Vận dụng
	
Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Nghĩa vụ  tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.

	Biết được tài sản nào thuộc lợi ích công cộng
	Nêu khái niệm tài sản Nhà nước. Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng như thế nào.
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	      Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0.5
5%
	1
2.5
25%
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 2
Số điểm: 3.0= 30%

	2. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
	Biết được thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo là quyền của công dân
	

	Hiểu được những qui định của pháp luật  về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
	
	
	

	
	

	

	      Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0.5
5%
	
	1
0.5
5%
	
	
	
	
	
	Số câu: 2
Số điểm: 1.0 = 10%

	3. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	Biết được nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật của công dân.

	
	Phân biệt được các loại cơ quan của Nhà nước.
	Hiểu được Hiến pháp là gì. Nêu nội dung của Hiến pháp.
	
	Giải quyết tình huống thực tế phù hợp.
	
	Giải quyết tình huống thực tế phù hợp.
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0.5
5%
	
	2
1.0
10%
	1
1.5
15%
	
	1/2
2.0
20%
	
	1/2
1.0
10%
	Số câu: 5
Số điểm: 6.0 = 60%

	 Tổng số câu
Tổng số điểm
 Tỉ lệ %
	4
4.0
40%
	4
3.0
30%
	1/2
2.0
20%
	1/2
1.0
10%
	9
10
100%
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 I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)
Chọn đáp án đúng nhất. Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm.
Câu 1: Hành vi nào sau đây không cần phải thực hiện quyền khiếu nại hoặc tố cáo?
A. Tòa án nhân dân huyện A xử phạt vượt quá thẩm quyền.
B. Phát hiện người ăn cắp xe máy.
C. Phát hiện tụ điểm tiêm chích ma túy.
D. Học sinh B làm bài nghiêm túc trong giờ thi.
Câu 2: Quốc hội là cơ quan nào sau đây?
A. Cơ quan hành chính nhà nước.
B. Cơ quan quyền lực nhà nước.
C. Cơ quan xét xử.
D. Cơ quan kiểm soát.
Câu 3: Nguyên nhân chính nào sau đây dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật của công dân?
A. Ý thức kém của công dân.
B. Phong tục tập quán.
C. Sự phát triển của nền kinh tế.
D. Sự gia tăng dân số.
Câu 4: Trong các tài sản sau, tài sản nào thuộc lợi ích công cộng?
A. Vườn quốc gia.
B. Khu vui chơi giải trí.
C. Ao cá hợp tác xã.
D. Tài nguyên rừng.
Câu 5: Công dân được thực hiện quyền tố cáo khi công dân đủ bao nhiêu tuổi?
A. Từ đủ 14 tuổi trở lên.
B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
C. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
D. Bất cứ công dân nào.
Câu 6: Cơ quan nào sau đây có quyền ban hành, sửa đổi và bổ sung Hiến pháp?
A. Nhà nước.
B. Tòa án nhân dân tối cao.
C. Quốc hội.
D. Viện kiểm soát nhân dân tối cao.
II. TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM)
Câu 1: ( 3.0 điểm) Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Em H với em Đ (học sinh lớp 7 cùng trường) có xích mích cãi cọ nhau. Đến hôm sau phụ huynh em Đ đã đến cổng trường và có hành vi đánh đập H. Người quay lại clip bị đánh rồi tung lên mạng xã hội Facebook là một nữ sinh lớp 8 cùng trường. Trong clip mặc cho H đã quỳ gối van xin, nam thanh niên này vẫn liên tục đấm đá trước sự chứng kiến của nhiều học sinh…Do tâm lí hoảng loạn, sợ bạn bè trêu chọc xấu hổ nên không dám đến trường và sau đó em đã treo cổ tự tử tại nhà riêng.
a. Trong tình huống trên những đối tượng nào sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự do liên quan đến sự việc? Vì sao?
b. Qua sự việc trên em rút ra cho mình bài học gì trong đời sống ứng xử hàng ngày và khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook?
Câu 2: (2.5 điểm) Nêu khái niệm tài sản Nhà nước? Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng như thế nào?
Câu 3: (1.5 điểm) Hiến pháp là gì? Nêu nội dung của Hiến pháp?

                                                                 …HẾT…
               Người duyệt đề                                                                         Người ra đề



                 Lê Thị Ly
                                                                                                                Lưu Văn Hòa
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	*PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

	1→6
(3 điểm)
	1. D                            
2. B                                              
3. A
4. B
5. D
6. C        
	0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

	*PHẦN II: TỰ LUẬN (7ĐIỂM)

	Câu 1
(3.0 điểm)
	a. Những đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự là: Người nhà Đ, người đánh H trong video. Và nữ sinh lớp 8 quay và tải đoạn video lên mạng xã hội Facebook.
* Vì:
- Người đàn ông xúc phạm thân thể người khác( đánh người) và ảnh hưởng danh dự là bắt quỳ gối chỗ đông người.
- Nữ sinh: Đăng tải thông tin làm ảnh hưởng danh dự, nhân phẩm, làm nạn nhân  xấu hổ dẫn đến tự tử.
b. Bài học ứng xử hàng ngày:
- Sống chan hòa với mọi người, không xảy ra mâu thuẩn, hòa giải không gây căng thẳng.
[bookmark: _GoBack]- Khi gặp những chuyện không hay cảm thấy tổn thương cần chia sẻ với bố mẹ, tìm chuyên gia tâm lí và bác sĩ khi cần thiết, tránh căng thẳng dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ ảnh hưởng bản thân.

	
1.0


0.5

0.5


0.5

0.5



	Câu 2
       ( 2.5 điểm)
	Hs nêu được:
* Tài sản của nhà nước gồm: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản khác do Nhà nước đầu tư, quản lí là tài sản công thuộc quyền sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lí.
* Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng:
- Không được xâm phạm( lấn chiếm, phá hoại hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân) tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng.
- Khi được nhà nước giao quản lí, sử dụng tài sản nhà nước phải đảm bảo, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô lãng phí.
	

1.0






0.75

0.75


	Câu 3
  (1.5 điểm)
	 Hs nêu được:
* Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.Mọi văn bản pháp luât khác đều được xây dựng, ban hành trên cơ sở các quy định của Hiến pháp, không được trái với Hiến pháp.
* Nôi dung Hiến pháp quy định những vấn đề nền tảng, những nguyên tắc mang tính định hướng của đường lối xây dựng, phát triển đất nước: Bản chất nhà nước, chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chính sách văn hóa xã hội, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước.
a
	
0.75



0.75









